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1. Giới thiệu 

Để tổ chức thực hiện giảng dạy có hiệu quả môn Ngữ văn theo yêu cầu, mục tiêu Chương 

trình giáo dục 2018 thì việc xây dựng hệ thống các bài tập đọc hiểu nói chung, đọc hiểu văn bản 

văn học nói riêng là một kĩ năng rất cần thiết và quan trọng đối với người giáo viên. Bên cạnh 

việc dựa vào văn bản và những câu hỏi, bài tập định hướng trong sách giáo khoa, sách bài tập, 

mỗi giáo viên còn cần xây dựng những bài tập đọc hiểu mở rộng, đa dạng về hình thức và ngữ 

liệu để học sinh rèn kĩ năng đọc hiểu thể loại một cách thuần thục. Công việc này còn khá mới 

mẻ đối với phần lớn giáo viên. Do đó, nghiên cứu, đề xuất quy trình, cách thức và xây dựng minh 

họa các bài tập phát triển năng lực đọc hiểu gắn với các thể loại cụ thể được giảng dạy trong sách 

giáo khoa 2018 môn Ngữ văn là một vấn đề đã, đang cần được chú ý. 

Đã có một số nghiên cứu chung có liên quan về năng lực đọc, đọc-hiểu môn Ngữ văn của các 

tác giả như: Phạm Thị Thu Hiền (2014) trong bài viết: Một số đề xuất để đổi mới dạy học đọc hiểu 

văn bản trong nhà trường phổ thông [1], Nguyễn Thị Thanh Lâm (2016) [2] với bài viết “Phát 

triển năng lực đọc- hiểu cho học sinh Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo 

dục phổ thông mới”, Nguyễn Thị Hạnh (2017) với bài: “Năng lực đọc trong môn Ngữ văn bậc phổ 

thông và cấp tiểu học” [3], Nguyễn Thị Quế (2019) với bài: “Một số gợi ý khi thiết kế dạy học đọc 

hiểu văn bản văn học môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở (THCS) theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018” [4]. Những nghiên cứu trực tiếp về vai trò, đặc điểm và đề xuất quy trình xây dựng 

bài tập đọc hiểu trong dạy học văn bản văn học, văn bản truyện cho một số khối lớp khác nhau có 

thể kể đến như: Phạm Thị Thu Hiền (2022) [5] với bài viết: “Thiết kế  và sử dụng bài tập đọc hiểu 

trong dạy học môn Ngữ văn lớp 6”, Lê Thị Mai An (2022) [6] với bài: “Bài tập đọc hiểu cho học 

sinh lớp 2 theo hướng phát triển năng lực”, Tôn Trúc Phương (2024) [7] với bài: “Thiết kế và sử 

dụng bài tập đọc hiểu văn bản truyện theo hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 1”. Các 

nghiên cứu này đều khẳng định việc thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập đọc hiểu văn bản truyện 

ở các khối, lớp là rất cần thiết trong quá trình dạy học định hướng phát triển năng lực. Ngoài ra, 

các bài viết trên cũng đề xuất quy trình thiết kế các bài tập này. Theo đó, quy trình gồm 5 bước: 

Xác định yêu cầu cần đạt của chương trình; Lựa chọn ngữ liệu; Biên soạn bài tập; Xây dựng biểu 

điểm và tiêu chí chấm bài tập; Sử dụng bài tập [5]. Theo Tôn Trúc Phương, quy trình thiết kế 

gồm 5 bước sau: Xác định mục đích xây dựng bài tập; Lựa chọn ngữ liệu dùng trong bài tập; Xây 

dựng cách tổ chức bài tập; Xác định tiêu chí đánh giá; Thực nghiệm và điều chỉnh [7].  

Trong các bài viết này, khái niệm bài tập cũng đã được xem xét. “Xét về nội dung, bài tập nói 

chung và bài tập đọc hiểu văn bản nói riêng là những nhiệm vụ mà giáo viên đặt ra cho học sinh 

nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập cũng như tạo nên sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. 

Như vậy bài tập còn có thể gọi bằng các tên gọi khác” [3]. Nhìn chung, chúng tôi cũng thống nhất 

cách hiểu về khái niệm bài tập như ý kiến đã đưa trên đây. Tuy nhiên, theo chúng tôi, giữa hai khái 

niệm bài tập và câu hỏi có mối liên hệ mật thiết nhưng cũng không thể hoàn toàn đồng nhất hai 

khái niệm này. Bài tập là một nhiệm vụ trong đó yếu tố thành phần tạo nên có thể là các câu hỏi 

kết hợp với những yêu cầu khác mà học sinh cần thực hiện để đạt được một mục tiêu học tập nhất 

định. Do đó, yếu tố quan trọng tạo nên câu hỏi là các từ/cụm từ dùng để hỏi như: có/không?, tại 

sao?, như thế nào?... Còn khi xây dựng bài tập, yếu tố nêu nhiệm vụ có thể đa dạng hơn với các 

từ/cụm từ có tính chất yêu cầu, có thể kèm theo ngữ liệu văn bản như: đọc văn bản và trả lời câu 

hỏi, đọc văn bản và thực hiện các nhiệm vụ, đọc văn bản và xác định thông tin đúng hoặc sai, đọc 

văn bản và rút ra bài học, đọc văn bản và chọn từ đúng điền vào chỗ trống, đọc văn bản và chọn 

đáp án đúng… Các dạng bài tập có thể được xây dựng trên cơ sở 3 giai đoạn trong quy trình dạy 

học đọc hiểu (trước, trong và sau khi đọc) hoặc theo các mức độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, 

vận dụng). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống bài tập dựa trên việc phát triển các 

mức độ nhận thức đối với hoạt động đọc hiểu văn bản truyện ngụ ngôn của học sinh THCS. 

Truyện ngụ ngôn là một thể loại thuộc loại hình tự sự dân gian có những đặc trưng gắn với 

điều kiện hình thành cũng như chức năng của thể loại. Trong cuốn “Giáo trình Văn học dân gian” 
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nhóm tác giả đã định nghĩa truyện ngụ ngôn như sau: “Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể, có thể 

bằng văn xuôi hoặc văn vần, ở đó người ta mượn một câu chuyện nhỏ mà nhân vật hoặc là loài 

vật, đồ vật hay chính là con người… để gửi gắm những bài học kinh nghiệm sống, răn dạy người 

ta về luân lí, đạo đức, cách đối nhân xử thế” [8, tr.168]. 

Ở bậc THCS, văn bản truyện ngụ ngôn được biên soạn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 

thuộc các bài sau: bài số 6: Bài học cuộc sống (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Tập 2), bài số 

6: Truyện ngụ ngôn và Tục ngữ (Sách Cánh diều, Tập 2), bài 2: Bài học cuộc sống (Truyện ngụ 

ngôn), (Sách Chân trời sáng tạo, Tập 1) với tổng số có 9 văn bản. Số lượng cụ thể như sau: Sách 

Chân trời sáng tạo có 5 văn bản, (trong đó có 2 văn bản nước ngoài), Sách Kết nối tri thức có 3 

văn bản (trong đó có 1 văn bản nước ngoài) và Sách Cánh diều có 4 văn bản. Một số văn bản 

được lựa chọn thống nhất giữa các bộ sách là: Đẽo cày giữa đường, Ếch ngồi đáy giếng và Thầy 

bói xem voi. Yêu cầu cần đạt đối với bài học có sử dụng ngữ liệu truyện ngụ ngôn được xác định 

gồm: nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn (đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, 

đề tài, sự kiện, nội dung, chủ đề…) của truyện ngụ ngôn, biết kể lại một truyện, biết tóm tắt 

truyện một cách ngắn gọn [9] - [11].  

Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu đã có, bài viết của chúng tôi tiến hành khảo sát hệ thống 

câu hỏi/bài tập về thể loại truyện ngụ ngôn trong các bộ sách giáo khoa, đề xuất quy trình thiết kế 

và tiến hành thiết kế hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc hiểu truyện cười cho học sinh.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết là kết quả từ sự kết hợp các phương pháp: phân tích, tổng hợp các tài liệu tổng hợp về 

vấn đề bài tập, bài tập phát triển năng lực đọc hiểu, quy trình thiết kế bài tập đọc hiểu. Chúng tôi 

cũng tiến hành thống kê các câu hỏi, bài tập được sử dụng trong các bộ sách làm cơ sở cho việc 

xây dựng bài tập theo hướng vừa kế thừa vừa biến đổi, mở rộng, phát triển. 

3.  Kết quả và bàn luận 

3.1. Khảo sát hệ thống bài tập đọc hiểu các văn bản truyện ngụ ngôn trong sách giáo khoa, 

sách bài tập Ngữ văn lớp 7  

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát hệ thống bài tập trong các bài học/chủ đề sử dụng ngữ liệu là 

các văn bản truyện ngụ ngôn trong 3 bộ sách giáo khoa và sách bài tập Ngữ văn 7 (bộ Kết nối tri 

thức với cuộc sống, bộ Cánh diều và Chân trời sáng tạo). Kết quả cho thấy, số lượng, cách sắp 

xếp và phân bố các văn bản truyện ngụ ngôn và hệ thống bài tập trong 3 bộ sách giáo khoa, sách 

bài tập nói trên có những điểm khác biệt nhất định. Ví dụ, có sách giáo khoa đưa yêu cầu dạng 

câu hỏi ngay sau mỗi văn bản, có sách lại đưa yêu cầu dạng câu hỏi sau khi học sinh thực hiện 

việc đọc 2 hoặc 3 văn bản liên tiếp. Số câu hỏi được đưa ra thường khoảng 4-6 câu. Sách giáo 

khoa Chân trời sáng tạo có văn bản truyện ngụ ngôn đọc mở rộng với 3 yêu cầu hỏi tự luận dưới 

dạng khái quát. Sách giáo khoa Cánh diều có văn bản truyện ngụ ngôn đọc Tự đánh giá với 3 yêu 

cầu hỏi trắc nghiệm. Về mặt hình thức, điểm tương đồng giữa 3 bộ sách đó là hệ thống yêu cầu 

đưa ra cho học sinh đa số là câu hỏi tự luận hoặc yêu cầu dạng câu lệnh: Em hãy nêu ấn tượng, 

bối cảnh.../Liệt kê/Hãy tóm tắt/Xác định tình huống... Trong sách bài tập, có sách sử dụng lại một 

vài câu hỏi trong sách giáo khoa kết hợp đưa thêm ngữ liệu mở rộng, có sách sử dụng toàn bộ 

ngữ liệu mới để xây dựng bài tập. Phần lớn các bài tập cũng vẫn được xây dựng dưới dạng câu 

hỏi tự luận. Loại bài tập dạng trắc nghiệm, dạng phiếu học tập với bảng biểu hoặc điền từ, xác 

định đúng sai... hầu như chưa được xây dựng. Chỉ có sách bài tập Cánh diều đã có bài tập trắc 

nghiệm, sách Chân trời sáng tạo có bài tập dạng bảng biểu, tuy nhiên cũng chưa đa dạng.  

Về mặt nội dung của các yêu cầu, mỗi bộ sách cũng có một định hướng khác nhau. Nhìn 

chung, các yêu cầu cũng đã phân chia theo các mức độ nhận thức, tuy nhiên, tỉ lệ số lượng yêu 

cầu cho mỗi mức độ là không đồng đều giữa các bộ sách (bộ sách Chân trời sáng tạo có lượng 

yêu cầu mức độ nhận biết nhiều hơn thông hiểu, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều, 

yêu cầu nhận biết ít hơn yêu cầu thông hiểu), một số bài tập chưa bám sát yêu cầu cần đạt về đặc 
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trưng thể loại của chương trình và sách giáo khoa, nhất là phương diện hình thức của thể loại (ví 

dụ bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). Một vấn đề nữa là các yêu cầu theo mức độ nhận thức chưa 

được sắp xếp theo trình tự trước sau, thường là đan xen, đôi khi có thể yêu cầu thông hiểu được 

đặt lên trước yêu cầu nhận biết. 

Thực tế thiết kế của sách giáo khoa và sách bài tập như trên vừa là cơ sở gợi ý cho giáo viên 

lựa chọn ngữ liệu và các bài tập, nhưng cũng đòi hỏi người giáo viên cần chú ý việc xây dựng 

thêm các bài tập ngoài sách để phù hợp và phát triển tốt hơn năng lực của người học trong những 

điều kiện, tình huống dạy học cụ thể.  

3.2. Quy trình thiết kế bài tập phát triển năng lực đọc hiểu  

Trên cơ sở kế thừa và kết hợp các bước trong quy trình thiết kế mà các tác giả đã đưa ra, 

chúng tôi đề xuất quy trình xây dựng các bài tập phát triển năng lực đọc hiểu văn bản gồm các 

bước sau: Xác định yêu cầu cần đạt của chương trình, bài dạy và mục đích xây dựng bài tập; Lựa 

chọn ngữ liệu; Thiết kế bài tập; Xây dựng đáp án, gợi ý trả lời và tiêu chí chấm, đánh giá; Sử 

dụng thực nghiệm và điều chỉnh.  

- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của chương trình, bài dạy và mục đích xây dựng bài tập.  

Ở bước này, người giáo viên cần xác định rõ yêu cầu cần đạt của chương trình, yêu cầu cần 

đạt đối với thể loại, văn bản, chủ đề được đưa ra trong sách giáo khoa. Đồng thời, giáo viên cũng 

cần xác định được mục đích của việc xây dựng bài tập trong chuỗi hoạt động dạy học đọc hiểu 

các chủ đề, bài học, văn bản cụ thể. Điều này sẽ chi phối đến việc lựa chọn ngữ liệu, xác định nội 

dung chính cần hỏi và định hướng cả về hình thức cần lựa chọn cho các bài tập tương ứng.  

- Bước 2: Lựa chọn ngữ liệu dùng trong bài tập (bao gồm cả ngữ liệu trong sách giáo khoa và 

các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa).  

Người giáo viên trước hết và chủ yếu có thể lựa chọn các văn bản trong sách giáo khoa để làm 

ngữ liệu thiết kế hệ thống bài tập. Sau khi đã sử dụng các văn bản trong sách giáo khoa, giáo viên 

có thể lựa chọn các văn bản tương tự ngoài sách giáo khoa để thiết kế bài tập nhằm đánh giá khả 

năng đọc mở rộng, vận dụng của HS.  

- Bước 3: Thiết kế bài tập  

Sau khi đã xác định được yêu cầu cần đạt và lựa chọn ngữ liệu, giáo viên sẽ thực hiện biên soạn, 

thiết kế các bài tập và định hướng cách sử dụng để phát triển năng lực của học sinh. Các bài tập cần 

bám sát mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng). Tùy theo đối tượng người học, bước này của 

người giáo viên có thể linh hoạt để đảm bảo nội dung yêu cầu trong bài tập vừa sức, khả thi, hình 

thức của bài tập hấp dẫn, kích thích các em chủ động thực hiện, tăng hứng thú học tập cho học 

sinh. Định hướng chung là người giáo viên nên đa dạng hình thức bài tập, có thể chuyển hóa các 

câu hỏi tự luận trong sách giáo khoa thành hình thức câu hỏi, bài tập trắc nghiệm nhiều phương án, 

bài tập điền từ, bài tập sắp xếp thứ tự, bài tập gắn với tranh, ảnh minh họa, bài tập dạng sơ đồ/sơ 

đồ tư duy, bài tập gắn với phiếu học tập, bài tập thực hiện cá nhân, bài tập thực hiện nhóm… 

- Bước 4: Xây dựng đáp án và gợi ý phương án trả lời, tiêu chí đánh giá 

Tùy thuộc vào dạng và hình thức của bài tập mà giáo viên xác định đáp án, gợi ý phương án 

trả lời, tiêu chí đánh giá cho phù hợp và sử dụng những yếu tố này giúp học sinh phát triển năng 

lực tự đánh giá, đánh giá sản phẩm, kết quả hoạt động của bạn và nhóm bạn. Đây cũng là cơ sở 

để giáo viên thực hiện việc đánh giá học sinh.  

- Bước 5: Sử dụng thực nghiệm và điều chỉnh 

Giáo viên cần dự kiến việc sử dụng bài tập đã xây dựng vào hoạt động nào, bằng hình thức 

nào. Trên cơ sở đó, giáo viên tiến hành thực nghiệm đưa các bài tập vào hoạt động dạy học thực 

tế. Sau hoạt động này, giáo viên có thể đánh giá hiệu quả đạt được, những kết quả tích cực cũng 

như những hạn chế (nếu có) thông qua phản hồi của học sinh, qua khả năng tự đánh giá của giáo 

viên hoặc các đồng nghiệp. Từ đó, giáo viên tiếp tục lên kế hoạch điều chỉnh, bổ sung để hệ 

thống bài tập này hoàn thiện, phù hợp và khả thi hơn. 

Khi tiến hành thiết kế, giáo viên cũng cần đảm bảo một số lưu ý dưới đây: 
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- Cần bám rất sát yêu cầu cần đạt để câu hỏi, bài tập bao quát được đầy đủ các phương diện 

của văn bản và thể loại.  

- Cần xác định rõ mục tiêu của việc xây dựng bài tập là nhằm kiểm tra, đánh giá hay luyện tập 

cho người học.  

- Cần xây dựng câu hỏi, bài tập theo trình tự mức độ nhận thức của người học từ nhận biết đến 

thông hiểu và vận dụng. 

- Cần đa dạng hình thức, cách thức yêu cầu để kích thích và tăng cường hứng thú học tập của 

người học.  

3.3. Thiết kế bài tập phát triển năng lực đọc hiểu thể loại truyện ngụ ngôn minh họa 

Vận dụng quy trình và những lưu ý đã nêu trên, trong bài viết này, chúng tôi tiến hành thiết kế 

một bài tập minh họa, có thể sử dụng bổ trợ trong bài dạy về thể loại truyện ngụ ngôn sách giáo 

khoa lớp 7. Cụ thể các bước tiến hành như sau: 

- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của chương trình, bài dạy và mục đích xây dựng bài tập. 

Với thể loại truyện ngụ ngôn, yêu cầu cần đạt được chương trình quy định gồm: Đọc hiểu nội 

dung: Nêu được ấn tượng chung về văn bản, nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu 

chuyện, nhân vật của tác phẩm. Nhận biết được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến 

người đọc. Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn. Đọc hiểu hình thức: Nhận biết được một số 

yếu tố của truyện ngụ ngôn như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật không gian, thời 

gian. Nhận biết tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua ý nghĩ của các 

nhân vật khác trong truyện. Liên hệ, so sánh, kết nối: Nêu được trải nghiệm trong cuộc sống giúp 

bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm. Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc 

không đồng tình với thái độ và cách giải quyết vấn đề của tác giả [12]. Mục đích của việc xây 

dựng bài tập này gồm: luyện đọc mở rộng (thực hiện trong hoạt động luyện tập) và kiểm tra, đánh 

giá thường xuyên đối với học sinh. 

- Bước 2: Lựa chọn ngữ liệu dùng trong bài tập. Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn ngữ 

liệu truyện ngụ ngôn dân gian ngoài sách giáo khoa: Câu chuyện bó đũa. Truyện ngụ ngôn này có 

những điểm tương đồng với các văn bản được lựa chọn sử dụng trong các bộ sách giáo khoa, có thể 

giúp học sinh rèn luyện khả năng đọc hiểu mở rộng, đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. 

- Bước 3: Thiết kế bài tập. Với yêu cầu cần đạt và mục đích đã xác định, với ngữ liệu đã được 

lựa chọn, trong thiết kế minh họa này, các bài tập được thiết kế nhằm rèn luyện 3 mức độ nhận 

thức trong quá trình đọc hiểu của học sinh gồm: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Hình thức bài 

tập được lựa chọn theo định hướng đa dạng về kiểu gồm: bài tập trắc nghiệm, bài tập xác định 

đúng sai, bài tập tự luận, bài tập điền từ. Theo đó, có thể xây dựng hệ thống bài tập minh họa 

gồm 4 bài tập, trong đó, bài tập 1 và 2 nhằm mục tiêu phát triển năng lực nhận biết về văn bản 

đặc điểm truyện ngụ ngôn; Bài tập 3 nhằm phát triển năng lực thông hiểu và bài tập 4 phát triển 

năng lực vận dụng thông qua việc đọc hiểu một văn bản truyện ngụ ngôn mở rộng cụ thể. 

Đọc văn bản “Câu chuyện bó đũa” và thực hiện các bài tập bên dưới: 
Ngày xưa, ở một gia đình nọ, có 2 người anh em, khi còn nhỏ, anh em sống rất hòa thuận 

nhưng khi có gia đình riêng, họ cãi vã nhau hàng ngày khiến người cha rất buồn. Một hôm, ông 

đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo: 

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền. 

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha 

bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. 

Thấy vậy, bốn người con cùng nói: 

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì! 

Người cha liền bảo: 

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con 

phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. 

(Truyện ngụ ngôn Việt Nam) 
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Bài tập 1 (2,0 điểm). Xác định thông tin đúng hoặc sai: 
Thông tin Đúng/Sai 

1. Truyện “Câu chuyện bó đũa” có nội dung chính nói về việc bẻ đũa của người cha và các con.  
2. Truyện “Câu chuyện bó đũa” nhằm mục đích tạo ra tiếng cười.  
3. Có một bài học ẩn phía sau câu chuyện bẻ đũa của người cha và các con.  
4. Bài học trong truyện “Câu chuyện bó đũa” là bài học về sự chăm chỉ lao động.  

Bài tập 2 (2,0 điểm): Lựa chọn từ/cụm từ trong bảng, điền vào chỗ trống cho phù hợp: 

bài học về tinh thần đoàn kết tên riêng tên chung ngắn gọn con người con vật 

Truyện “Câu chuyện bó đũa” có cốt truyện (1)…………., được sáng tác bằng hình thức văn xuôi. 

Nhân vật của truyện là (2)…………….. nhưng không có (3)………….. Thông qua truyện kể về việc 

bẻ đũa, truyện nêu lên (4)…………… …bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước. 

Bài tập 3 (3,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất 

Câu 1. Truyện “Câu chuyện bó đũa” giáo dục con người bài học về điều gì? 

A. tinh thần đoàn kết     B. sự thông minh C. sự dũng cảm   D. tính chăm chỉ 

Câu 2. Bài học đạo đức trong truyện “Câu chuyện bó đũa” được thể hiện qua chi tiết nào? 

A. qua lời căn dặn của người cha ở cuối truyện 

B. qua lời nói của bốn người con 

C. qua lời đề nghị ban đầu của người cha 

D. qua hành động bẻ đũa của người cha 

Câu 3. Kết cấu của truyện “Câu chuyện bó đũa” có điểm gì đặc biệt? 

A. chỉ có phần truyện kể về việc bẻ đũa 

B. kết hợp phần truyện kể về việc bẻ đũa của các con và người cha 

C. chỉ có phần truyện kể về việc bẻ đũa của người cha 

D. kết hợp cả phần truyện kể và bài học rút ra 

Câu 4. Từ việc đọc truyện “Câu chuyện bó đũa”, em rút ra đặc điểm nghệ thuật nổi bật của 

thể loại truyện ngụ ngôn là gì? 

A. Kết cấu trực tuyến, cốt truyện kể về sự nghiệp của các nhân vật lịch sử; ngôn ngữ trang trọng. 

B. Kết cấu thường ngắn gọn, cốt truyện thường mượn chuyện về loài vật, đồ vật, cây cỏ,… 

hoặc con người để nêu lên những bài học về cuộc sống; ngôn ngữ súc tích, hàm ý. 

C. Kết cấu thường ngắn gọn, cốt truyện xoay quanh những tình huống, hành động, sự việc có 

yếu tố gây cười; ngôn ngữ dân dã, hài hước. 

D. Kết cấu thường nhiều sự kiện, cốt truyện kể về cuộc đời một nhân vật, kết thúc có hậu, 

nhân vật là những người hiền lành, tốt bụng; ngôn ngữ giàu hình ảnh. 

Câu 5. Thông qua việc đọc truyện “Câu chuyện bó đũa”, em hiểu mục đích chủ yếu của thể 

loại truyện ngụ ngôn là gì? 

A. bộc lộ cảm xúc  B. đúc kết kinh nghiệm    C. gửi gắm bài học D. tạo ra tiếng cười 

Câu 6. Qua đọc truyện “Câu chuyện bó đũa”, em thấy cần chú ý những điều gì khi đọc một 

truyện ngụ ngôn? 

A. nhân vật, bối cảnh, tình huống truyện và bài học rút ra 

B. nhân vật, sự kiện lịch sử được phản ảnh, ý nghĩa giáo dục 

C. cuộc đời nhân vật, những mâu thuẫn, xung đột 

D. tình huống gây cười, nhân vật bị cười 

Bài tập 4 (3,0 điểm): 
Theo em, trong đời sống thực tế hiện nay, chúng ta có cần có tinh thần đoàn kết không? Hãy 

viết đoạn văn khoảng 5-7 câu thể hiện suy nghĩ về vai trò của tinh thần đoàn kết trong cuộc sống 

gia đình và xã hội hiện nay. 

- Bước 4: Xây dựng đáp án và gợi ý phương án trả lời, tiêu chí đánh giá 

Thông thường, một bài tập sẽ được xây dựng với tổng điểm là 10 điểm. Tùy theo số lượng câu 

hỏi, giáo viên có thể xây dựng biểu điểm phù hợp. Ví dụ, với bài tập lớn này, giáo viên có thể 
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xây dựng tổng điểm là 10. Với bài tập, học sinh xác định được thông tin đúng hoặc sai, mỗi đáp 

án đúng được 0,5 điểm, bài tập 2, học sinh cần điền 6 từ/cụm từ, mỗi từ/cụm từ điền đúng được 

0,5 điểm, bài tập 3, học sinh chọn đáp án đúng cho yêu cầu trắc nghiệm, mỗi đáp án đúng được 

0,5 điểm. Với yêu cầu tự luận, học sinh vận dụng việc đọc văn bản, từ đó nêu lên ý kiến cá nhân 

và luyện tạo lập văn bản viết thể hiện ý kiến đó, giáo viên xây dựng công cụ đánh giá với những 

tiêu chí về nội dung, hình thức của đoạn văn, chú ý việc đánh giá tính sáng tạo, cách diễn đạt 

khác của học sinh mà vẫn đảm bảo ý chính, biểu điểm là 3 điểm.  

- Bước 5: Sử dụng thực nghiệm và điều chỉnh 

Với hai bài tập trên, do bài tập thiết kế cho ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nên giáo viên có thể 

lựa chọn sử dụng bài tập này trong hoạt động luyện tập hoặc vận dụng sau khi đã hướng dẫn học 

sinh đọc hiểu các văn bản trong sách giáo khoa hoặc trong hoạt động kiểm tra thường xuyên/giữa 

kì. Học sinh có thể thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. Căn cứ vào kết quả thu được sau khi học sinh 

thực hiện, giáo viên đánh giá về mức độ phù hợp, khả thi, bài tập có rơi vào tình trạng dễ quá 

hoặc khó quá với đại đa số học sinh hoặc có khả năng phân loại học sinh theo các mức độ, từ đó, 

tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp hơn. 

4. Kết luận 

Thiết kế bài tập đọc hiểu được xem là một trong những khâu quan trọng góp phần hoàn thành 

mục tiêu dạy học của chương trình 2018. Cùng với việc sử dụng những câu hỏi và bài tập đã 

được xây dựng trong sách giáo khoa và sách bài tập, người giáo viên cũng cần chú trọng đến việc 

tự thiết kế các bài tập để đáp ứng yêu cầu cần đạt tốt hơn và phù hợp với đối tượng người học có 

thể có khác biệt giữa các nhà trường, các địa phương. Sự đa dạng các hình thức, bao quát được 

các mức độ nhận thức từ thấp đến cao và đảm bảo quy trình thiết kế nhất định là một trong những 

yêu cầu rất cần chú ý. Công việc này không thật dễ dàng nhưng nếu người giáo viên kiên trì và ý 

thức được thì sẽ góp phần tạo ra những cải biến tích cực đối với người học. Bài viết hi vọng góp 

phần giúp có thêm định hướng thiết kế cho một thể loại tự sự dân gian thú vị, hấp dẫn, quen 

thuộc nhưng cũng rất giàu giá trị giáo dục. 
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